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Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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Câu 1: (3 điểm) 
Đèn trọng lượng P = 100N gắn vào điểm giữa B của dây cáp ABC. Hai đầu dây gắn vào móc A và C trên mặt phẳng ngang. Độ dài dây ABC là 160cm, độ dài BD = 10cm. Xác định lực kéo 
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 lên các phần AB, BC của dây.
Câu 2: (3 điểm)
        Một động cơ đang quay với vận tốc n = 1500 vòng/phút thì được hãm lại. Sau khi hãm, động cơ quay chậm dần đều và quay được 125 vòng thì dừng hẳn. Xác định gia tốc góc của trục và thời gian từ lúc hãm đến khi trục dừng.
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Câu 3: (4 điểm)
Trong cơ cấu lắc, tay quay OA quay quanh trục O vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Con trượt B trượt dọc theo OA và làm thanh BC tịnh tiến lên xuống. Biết OD = 40cm và vận tốc tay quay OA là ( = 6rad/s, góc quay là (. Tìm vận tốc con trượt B đối với tay quay OA tại thời điểm ( = 30o.
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Chọn φo= 0; 
[image: image5.wmf]ω

=0 (động cơ dừng)
              
[image: image6.wmf](

)

(

)

         

          

    

rad/s

 

π

5

ε

     

10s

t

 t

5

π

2

.t

50

π

2

1

 t

50

π

250

π

50

π

εt

       

          

          

0

εt

50

π

.t

εt

2

1

 t

50

π

250

π

2

î

í

ì

-

=

=

ï

î

ï

í

ì

=

-

+

=

-

=

ï

î

ï

í

ì

=

+

+

=



	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

0,5

0,25

0,25



	3
	
	
	4,0

	
	
	       Hình vẽ 
· Chuyển động của con trượt B so với tay quay OA là chuyển động tương đối với vận tốc 
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· Chuyển động của tay quay OA  con trượt B so với trục O là chuyển động theo với vận tốc 
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· Chuyển động của con trượt B so với trục O là chuyển động tuyệt đối với vận tốc 
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Câu 1: (3 điểm) 
   Thanh đồng chất AB dài 1,2m  có trọng lượng P = 200N treo vào điểm C nhờ hai dây AC và BC cùng độ dài 0,8m. Hãy xác định sức căng 
[image: image11.wmf]T

của các dây.
Câu 2: (3 điểm)
  Một trục động cơ trong giai đoạn khởi động quay nhanh dần đều. Sau một  phút, trục quay được 150 vòng . Hãy xác định vận tốc góc và gia tốc góc của trục động cơ sau khi quay được hai phút.


Câu 3: (4 điểm)
Một bánh xe lăn không trượt trên đường ray thẳng. Vận tốc của trục bánh xe là 
[image: image12.wmf]o

v

=10m/s. Hãy xác định vận tốc tuyệt đối của các điểm 
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 nằm trên vành bánh xe.
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	Chọn φo= 0; 
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ω

=0 (động cơ khởi động)
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Gia tốc góc tại thời điểm t=1 phút cũng là gia tốc góc tại thời điểm t=2 phút

[image: image18.wmf]εt 

ω

ω

    

rad/s

  

6

π

ε

o

2

+

=

=

Þ


Vận tốc góc tại thời điểm t=2 phút=120s

[image: image19.wmf]    

rad/s

   

0

π

2

120

.

6

π

ω

=

=


	0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,5

0,5

	3
	
	
	4,0

	
	
	· Chuyển động của các điểm M so với trục O là chuyển động tương đối với vận tốc 
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· Chuyển động của trục O so với mặt đường là chuyển động theo với vận tốc 
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· Chuyển động của các điểm M so với mặt đường là chuyển động tuyệt đối với vận tốc 
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Hình vẽ
                    Tại M1: va1= 0 (tiếp xúc mặt đường)

                    Theo định lý hợp vận tốc:  
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                    Tại M2: 
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                    Tại M3: 
[image: image26.wmf]      

m/s

   

16

v

v

v

e

r

a3

=

+

=



	0,25

0,25

0,25
1,0
0,25

0,5

0,5

0,5

0,5


------HẾT----

     TRƯỞNG BỘ MÔN 
         



GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   

     (Ký và ghi rõ họ tên)                          


   (Ký và ghi rõ họ tên)
    
     Nguyễn Duy Hải
      




Phan Thị Xuân Trang
        

Đề số 01





A





B





P





D





C





 l





D





O





B





A





(





C





Đề số 01





A





B





P





D





C





α





TC





TA





va





ve





A





vr





B





(





O





D





C





 l





Đề số 02





C





P





B





A





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





Đề số 02





C





A





B





� EMBED Equation.3 ���





M3





� EMBED Equation.3 ���





I





� EMBED Equation.3 ���





α





TB





TA





P





ve





vr





ve





ve( vr





vr





va2





va3








_1558675426.unknown

_1558675433.unknown

_1558678637.unknown

_1558678756.unknown

_1558680641.unknown

_1558680807.unknown

_1558680817.unknown

_1558680422.unknown

_1558679378.unknown

_1558678724.unknown

_1558677653.unknown

_1558678072.unknown

_1558678525.unknown

_1558677588.unknown

_1558675427.unknown

_1558675429.unknown

_1558675431.unknown

_1558675432.unknown

_1558675430.unknown

_1558675428.unknown

_1558675421.unknown

_1558675423.unknown

_1558675424.unknown

_1558675425.unknown

_1558675422.unknown

_1558675419.unknown

_1558675420.unknown

_1558675417.unknown

